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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 t ng
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I. PHÀN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

Thành phố Hải Phòng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, mang
tính bước ngoặt, sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính theo chủ

trương của Trung ương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà

nước và thúc đẩy phát triển đô thị một cách đồng bộ, hiệu quả.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của
phường Nam Đỗ Sơn, quy mô dân số và số lượng học sinh trong độ tuổi học
trung học cơ sở có xu hướng gia tăng, dẫn đến nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất
trường học ngày càng lớn. Trường THCS Bàng La hiện nay tuy đã được đầu tư
xây dựng và đưa vào sử dụng, song hệ thống phòng học và các công trình chức

năng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quy mô, cơ cầu phòng học theo quy định

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo các tiêu chí về diện tích
sử dụng, số lượng phòng học, điều kiện tổ chức dạy học, đồng thời nâng cao
chất lượng môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh, việc đầu tư xây
dựng Nhà lớp học 4 tầng là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tế của nhà
trường cũng như định hướng phát triển giáo dục của địa phương.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong quá trình đầu tư xây dựng,

việc lập Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dụ án Xây dựng Nhà lớp học 4

tầng Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1) là cần thiết và phù hợp với

quy định hiện hành. Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng Trường THCS Bàng La với
đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn|
đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo bậc trung học

cơ sở trên địa bàn phường Nam Đồ Sơn và các vùng phụ cận.

Từ những lý do trên, việc lập Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự

án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)
là cần thiết để làm cơ sở triển khai lập dự án đầu tư xây dựng và cấp phép xây

dựng theo quy định.

L.2. Các căn cứ pháp lý

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng
và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các ĐVHC cấp xã của
thành phố Hải Phòng năm 2025.

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Xây dựng;
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng
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- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt điều chinh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày
06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm
2025, định hướng đến năm 2030;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN
01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày

19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 Quy định chi tiết một số
điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng về sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/ TT-BXD ngày 30/6/2025

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

đô thị và nông thôn.

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định
chỉ tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Uỷ ban nhân dân
thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000 Quận Đồ Son

đến năm 2040;

- Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân dân
phường Nam Đồ Sơn về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu
tư;

Thông báo kết luận số 81-TB/ĐU ngày 12/12/2025 về ý kiến của Ban
Thường vụ Đảng ủy phường về các nội dung trình đề xuất của Uỷ ban nhân dân

phường tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 11/12/2025;

Tờ trình 51/TTr-KTHT&ĐT ngày 14/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng Trường THCS Bàng La

(Đạt chuẩn mức độ 1);

- Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ....../20... của Ủy ban nhân dân
Phường Nam Đồ Sơn về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng
Trường THCS Bàng La (Đạt chuẩn mức độ 1);

- Các quy chuẩn, quy phạm, văn bản, tài liệu, quy định ngành có liên quan;

- Các văn bản tham gia ý kiến của địa phương, các sở ngành, cơ quan, tổ

chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư trên địa bàn.

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, bản đồ địa chính; Số liệu thống kê

do địa phương cung cấp.
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dụ ản Xây dụng Nhà lớp học 4 tầng
Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

1.3. Tên đồ án

" Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học
4 tầng Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)"

Địa điểm: Phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

II. PHẠM VI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH

2.1. Vị trí, phạm vi ranh giới quy hoạch

- Vị trí: Nằm trong địa giới hành chính phường Nam Đồ Sơn, thành phố

Hải Phòng.

- Phạm vi ranh giới:

+ Phía Đổng: giáp đường Nguyễn Trị Thức;

+

Phía Tây: giáp đất ở hiện trạng IV.2-14-OHT theo quy hoạch;

+ Phía Nam: giáp đất ở hiện trạng IV.2-14-OHT theo quy hoạch;

+ Phía Bắc: giáp đất ở hiện trạng IV.2-14-OHT theo quy hoạch.

2.2.Quy mô lập quy hoạch

- Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch: 3.692,31m².

2.3. Tính chất chức năng khu vực lập quy hoạch

- Là Đất giáo dục

III. HIỆN TRẠNG TỎNG HỢP KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

3.1.Điều kiện tự nhiên

a. Địa hình:

- Địa hình: Khu vực có địa hình tương đối đồng nhất, bằng phẳng.

b. Khí hậu:

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu đặc trưng của thành phố Hải

Phòng, là khí hậu nhiệt đới – gió mùa.

c. Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,6°C

- Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (tháng 1) 16,8°C

- Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất (tháng 7) 29,4 °C

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 6,5°C

39,5 °C
- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối

d. Mua:

Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.494,7mm (đo tại Hòn Dấu)

Số ngày mưa trong năm: 117 ngày
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dụ án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng
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- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tháng mưa lớn nhất là tháng 8 với

lượng mưa 352mm

- Lượng mưa một ngày lớn nhất quan trắc được ngày 20/11/1996:
434,700mmm (tại Hòn Dáu).

e. Độ ẩm: Có trị số cao và ít thay đổi trong năm.

~Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 1 độ ẩm là

- Mùa mưa ẩm từ tháng 3 + tháng 9 độ ẩm lên tới

- Độ ẩm trung bình trong năm là

f. Gió: Hướng gió thay đổi trong năm.

80%

91%

83%

- Từ tháng 11 đến tháng 3 hướng gió thịnh hành là gió Bắc và Đông Bắc.

- Từ tháng 4 đến tháng 10 hướng gió thịnh hành là gió Nam và Đông Nam.

Từ tháng 7 đến tháng 9 có bão cấp 7÷ cấp 10, có khi lên đến cấp 12
nhưng ít xảy ra.

- Tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 40m/s.

g. Địa chất công trình:

Nền đất yếu, cường độ chịu nén đất nền R= 0,1 + 0,25 kg/cm².

3.2.Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực lập quy hoạch là khu đất trường học hiện trạng.

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
Diện tích Tỷ lệ

STT Chức năng sử dụng (m²) (%)

1

2

3

Đất xây dựng công trình hiện trạng lớp học
Đất xây dụng công trình hiện trạng tạm

Đất cây xanh, đất trống, sân nội bộ

1.162,02 31,47

684,13 18,53

1.846,16 50,00

Tống 3.692,31 100,00

3.3.Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng xã hội

- Hiện trạng kiến trúc: Trong ranh giới lập quy hoạch có công trình kiến

trúc hiện trạng là các khối nhà học 2 tầng; các công trình nhà tạm, lán xe tôn...

- Hiện trạng cảnh quan khu vực lập quy hoạch: là khuôn viên khu đất của

trường Trung học cơ sở Bàng La.

- Hiện trạng hạ tầng xã hội: khu vực lập quy hoạch có các công trình hạ
tầng xã hội mà sử dụng chung với hệ thống hạ tầng xã hội của địa phương trong

khu vực.

3.4.Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a.. Hiện trạng giao thông:
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dung Nhà lớp học 4 tổng
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- Phía Đông khu vực nghiên cứu giáp đường Nguyễn Trí Thức chiều rộng

nền đường B=10,0m

- Phía trong khu vực nghiên cứu đã có sân đường nội bộ.

* Nhận xét: Khu vực lập quy hoạch thuận tiện giao thông.

b. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

- Cao độ nền xây dựng (hệ cao độ quốc gia): Khu vực nghiên cứu có cao

độ từ +1,60m đến +1,90m.

- Thoát nước mặt: Xung quanh các công trình hiện trạng có hệ thống rãnh
thu nước mưa kích thước B300, hướng thoát ra tuyến cống hiện trạng trên

đường giao thông phía Bắc khu vực nghiên cứu.

* Nhận xết:

+ Cao độ nền hiện trạng tương đối thấp, dự kiến nâng dần cốt nền theo

quy hoạch khi tiến hành triển khai xây dựng.

cứu.

+ Dự kiến bổ sung thêm tuyến cống thoát nước mặt cho khu vực nghiên

c. Hiện trạng cấp nước:

- Khu vực nghiên cứu hiện nay đã được cung cấp nước sạch

- Mạng lưới cấp nước xụng quanh khu vực nghiên cứu bao gồm tuyến
ống HDPE DN180 và tuyến ống HDPE DN63, dọc tuyến đường Nguyễn Trí

Thức và tuyến HDPE DN40 dọc trục ngõ bê tông phía Nam khu vực nghiên
cứu.

* Nhận xét:

- Nguồn nước từ nhà máy nước Hưng Đạo, Theo QHC 323, nguồn nước

cho khu vực nghiên cứu dự kiến từ nhà máy nước Hưng Đạo (công suất quy

hoạch 300.000m3/ngd) đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu của dự án.

- Chất lượng đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

--Xung quanh khu vực nghiên cứu đã có mạng lưới cấp nước hoàn chỉnh

các tuyến phân phối và dịch vụ là ống nhựa HDPE ... có chất lượng tốt.

d. Hiện trạng cung cấp năng lượng (cấp điện) và chiếu sáng:

- Khu trường THCS Bàng La đang sử dụng nguồn điện 0,4kV từ trạm biến
áp phụ tải Tiểu Bàng 2: 22/0,4kV - công suất 630kVA.

- Trong khu vực nghiên cứu hiện đã có hệ thống chiếu sáng.

* Nhận xét: Vẫn sử dụng nguồn từ trạm biến áp Tiểu Bàng 2

e. Hiện trạng thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

- Thoát nước thải: nước thải trong khu vực nghiên cứu được xử lý sơ bộ

bằng bằng bế tự hoại
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng

Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

- Xử lý chất thải rắn: chất thải rắn khu vực nghiên cứu và dân cư xung

quanh hiện được đơn vị chuyên môn thu gom, vận chuyển về khu xử lý chất

thải rắn tập trung của phường.

* Nhận xét: Tùng bước xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng với nước

mưa để đảm bảo vệ sinh môi trường

f. Hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động:

Khu vực nghiên cứu đã được kết nối hạ tầng viễn thông; nguồn cấp từ
mạng viễn thông chung phường Nam Đồ Sơn, với các nhà cung cấp dịch vụ
viễn thông như Viettel, Mobifone, Vinafone...

3.5.Đánh giá tổng hợp

*Điểm manh:

+ Nằm giáp đường Nguyễn Trí Thức (10m), có không gian lớp học yên
tĩnh, tránh được tiếng ổn từ các phương tiện giao thông, học sinh hoạt động

được đảm bảo an toàn

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đã được đầu tư, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc đấu nối và nâng cấp khi xây dựng mới các hạng mục.

+ Chức năng sử dụng đất rõ ràng: Đất giáo dục, phù hợp với quy hoạch
cấp trên đã được phê duyệt,

*Điểm yếu:

+ Quỹ đất hạn chế: Do nằm trong khu vực đô thị cũ, diện tích trường bị

giới hạn, khó khăn cho việc mở thêm các khổi công trình quy mô lớn..

+ Nằm trong đường hiện trạng khá nhỏ, có thể gây tắc nghẽn vào giờ tan
học của học sinh.

+ Khu vực nằm tại khu đất có hiện trạng cốt nền yếu, cần san lấp, gia
cường khi xây dựng.

*Cơ hội:

+ Tận dụng công nghệ cải tạo không gian hẹp: Thiết kế xanh, thông minh,
sử dụng kiến trúc cao tầng, tích hợp không gian.

+ Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo các tiêu chí về diện tích

sử dụng, số lượng phòng học, điều kiện tổ chức dạy học, đồng thời nâng cao
chất lượng môi trường học tập.

+ Cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm

2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 323/QĐ- TTg ngày 30/3/2023

của Thủ tướng chính phủ.

+ Cụ thể hóa Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000 Quận Đồ Sơn đến năm

2040 theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Uỷ ban
dân thành phố.

nhân
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dụng Nhà lớp học 4 tầng
☑ Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

*Thách thức:

+ Thay đổi cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên.

+ Quá trình xây dựng đô thị tác động đến môi trường.

*Giải pháp:

+ Lập phương án quy hoạch về sử dụng đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
phù hợp với đặc điểm và vị trí của khu vực.

+ Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

IV. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

4.1. Tính chất chức năng khu vực lập quy hoạch

- Tính chất: Là khu đất giáo dục.

4.2. Quy mô học sinh

*Quy mô học sinh toàn trường khoảng 555 học sinh

4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

- Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN

01:2021/BXD và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành;

- Tuân thủ chỉ tiêu quy định tại đồ án Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000

Quận Đồ Sơn đến năm 2040 theo Quyết định số 2332/QÐ-UBND ngày
27/6/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Chỉ tiêu tính toán cho đồ án được lấy theo các quy định hiện hành và có

tham khảo các dự án phát triển khác.

*Chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc:

+ Mật độ xây dựng: tối đa 45%.

+ Tầng cao: tối đa 5 tầng.

+ Diện tích cây xanh không nhỏ hon 30%.

+ Diện tích sân chơi, sân thể dục thể thao giao thông nội bộ: không nhỏ

hon 25%

Đối với từng chức năng công trình và các chỉ tiêu liên quan khác trong

phạm vi nghiên cứu: Tuân thủ Quy chuẩn quy hoạch xây dựng; Thông tư
13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy định tiêu chuần cơ sở vật

chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 23/2024/TT-BGDĐT ngày
16/12/2024 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật
chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phỗ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học; Tham khảo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN

8794:2011: Trường Trung học – yêu cầu thiết kế.

*Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng
Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

+ Nước dùng sinh hoạt: ≥ 151/ học sinh/ngđ.

+ Nước tưới đường: ≥0,41/m²/ng₫.

+ Nước tưới cây: ≥ 31/m²/ngđ.

+ Cấp điện:

Trường học có điều hòa: 0,15kW/HS

. Chiếu sáng đường phố: 1W/m².

. Chiếu sáng công viên, vườn hoa: 0,5W/m²

+ Chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥ 80% chỉ tiêu cấp nước.

+ Lượng CTR công cộng phát sinh: 0,5 tấn/ha-ngày.

+ Chỉ tiêu thuê bao: 01 thuê bao/200m² công cộng.

4.4. Sự phù hợp quy hoạch

- Theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm

2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định
số 323/QĐ-TTg ngày 30/03/2023: khu vực lập quy hoạch được xác định là vùng
đô thị hiện hữu, cải tạo, chỉnh trang.

- Theo đồ án Quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000 Quận Đồ Sơn đến năm

2040 phê duyệt tại Quyết định số 2332/QÐ-UBND ngày 27/6/2025 của Uỷ ban

nhân dân thành phố: khu vực lập quy hoạch được xác định chức năng là Đất Gio

dục – với tầng cao tối đa là 5 tầng.

Vì vậy, việc lập Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng

Nhà lớp học 4 tầng Trường THCS Bảng La (đạt chuẩn mức độ 1) là phù hợp

với định hướng quy hoạch cấp trên.

V. NỘI DUNG QUY HOẠCH

5.1. Quy hoạch sử dụng đất

Phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích 3.692,31m², bao gồm Đất xây
dựng công trình chính, Đất xây dựng công trình phụ trợ, Đất cây xanh, Đất giao

thông nội bộ. Trong đó:

+ Đất xây dựng công trình chính: diện tích 1.408,72m², chiếm 38,15%.
Khu vực bao gồm các công trình khối nhà học chính, khối nhà học kết hợp nhà

gửi xe tầng 1, nhà lớp học xây mới.

+ Đất xây dựng công trình phụ trợ: diện tích 61,00 m², chiếm 1,65%. Bao

gồm Nhà bảo vệ xây mới, Nhà vệ sinh chung.

+ Mật độ xây dựng gộp 39,8 % (đảm bảo không vượt quá 40% đối với
công trình giáo dục quy định tại tiêu chuẩn TCVN 8794: 2021 -Trường trung
học -Yêu cầu thiết kế)

+ Đất cây xanh: diện tích 1.111,23m², chiếm 30,10%, bao gồm Đất trồng

cây xanh, trồng cỏ,(đất cây xanh đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ đất trồng cây xanh tối
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng
Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

thiểu trong các lô đất xây dựng công trình là 30% theo quy định tại Mục 2.6.5

QCVN 01: 2021/BXD). Khu đất cây xanh kết hợp với hệ thống giao thông nội

bộ tạo cảnh quan thoáng đãng cho khu vực. Các loại cây trồng được lựa chọn

phù hợp với điều kiện của địa phương và phù hợp với cảnh quan tổng thể khu

vực.

+ Đất giao thông sân đường nội bộ, sân chơi, bãi tập: diện tích 111,36m²,

chiếm 30,10%.

Các chức năng sử dụng đất được thể hiện theo các bảng sau:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

STT

1

LOẠI ĐÁT

Đất xây dựng công trình chính

II Đất xây dựng công trình phụ trợ

II Đất cây xanh

IV Đất giao thông nội bộ, sân chơi bãi tập

Tổng

DIỆN TÍCH TỶ LỆ

(m²) (%)

1.408,72 38,15

61,00 1,65

1.111,23 30,10

1.111,36 30.10

3.692,31 100,00

BẲNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT

TẦNG
DIEN CAO TỶ

STT LOẠI ĐẤT TÍCH KÝ HIỆU TỐI ĐA LỆ

(m²) (TẦNG) (%)

I Đất xây dựng công trình chính 1.408,72 38,15

Khối nhà học số 1 + kết hợp nhà
1 470,32 2 2

gửi xe tầng 1

2 Khối nhà học số 2 325,02 3 2

3 Khối nhà học số 3 406,47 4 2

4 Nhà lớp học xây mới 206.91 6 4

Π Đất xây dựng công trình phụ trợ 61,00 1,65

5 Nhà bảo vệ xây mới 16,00 7

Nhà vệ sinh chung 45,00 5

II Đất cây xanh, sân chơi, bãi tập 1.385,23 37,52

Đất trồng cỏ, cây xanh 1.111,23 CX 30,10

8 Đất sân chơi 137,00 SC 3,71

9 Bãi tập thể dục thể thao 137,00 BT 3,71

IV Đất giao thông nội bộ 837,36 22,68

Tống 3.692.31 100,00

*Ghi chú:

Mật độ xây dựng gộp: 39,80%

Khi xây dựng cần đảm bảo bố trí cơ sở vật chất tối thiểu theo Quy chuẩn

quy hoạch xây dựng; Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ
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Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dụựng Nhà lớp học 4 tầng
Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Thông tư
23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy
định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tham khảo Tiêu

chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011 Trường Trung học – yều cầu thiết kế.

Việc đầu tư xây dựng cần đáp ứng quy định pháp luật về đầu tư trong lĩnh
vực giáo dục.

Mật độ xây dựng; Hệ số sử dụng đất; Khoảng lùi công trình; Khoảng cách

tối thiểu giữa các tòa nhà, công trình riêng lẻ trong khu vực lập quy hoạch

đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN

01:2021/BXD, được nghiên cứu tính toán cụ thể ở giai đoạn tiếp theo.

Khoảng lùi công trình đối với các trục đường trong khu vực lập quy hoạch

tuân thủ quy định trong bảng sau:

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất
xây dựng công trình (m)

Chiều cao xây dựng công trình (m)

<19

19<22

≥22

<19 1922 2228 >28

0

3 4 6

0 0 3 9

0

0

0

5.2. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

a) Nguyên tắc chung

Gắn kết chặt chẽ khu vực quy hoạch với quy hoạch của khu đô thị cũng

như quy hoạch tổng thể của khu vực phường Nam Đồ Sơn và hạ tầng kỹ thuật,
môi trường.

Xác định chức năng sử dụng cho khu đất, nguyên tắc tổ chức không gian,

kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch, bố trí các công trình phục

vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng, bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ

thuật đến các trục đường phù hợp với các giai đoạn phát triển của khu vực.

Khai thác có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên - môi trường.

Đảm bảo tính linh hoạt cho phát triển tương lai.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với chức năng hợp lý, thẩm mỹ

tạo được môi trường học tập thân thiện, chuyên nghiệp, phu hợp với chức năng

đặc thù. Ưu tiên tối đa bố trí cây xanh trong trường tạo không gian trong lành,

cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực như bụi, tiếng ổn trong khu vực đô thị
hiện kữu.

- Kiến trúc: Hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với công năng sử dụng

và các công trình kiến trúc trong các dự án lân cận.

11



Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dụ án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng

Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

- Cảnh quan: khu vực quy hoạch phù hợp với dân cư xung quanh, cảnh

quan chung và tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn,
QCXDVN.

- Yêu cầu về bố trí công trình:

Công trình Nhà lớp học 4 tầng:

+ Chiều cao xây dựng công trình: 4 tầng tương đương khoảng 17,05m.

+ Cốt sàn tầng 1: + 0,45m (so với cốt xây dựng)

+ Cốt trần tầng 1 tối đa: + 3,90m(so với cốt sàn tầng 1).

- Xây dựng Nhà lớp học có quy mô 4 tầng, bố trí 2 phòng học mỗi tầng
nhưu vậy tổng số phòng học là 8 phòng, điều chuyển 8 lớp học học hiện trạng
đã có sang khu nhà lướp học 4 tầng xây mới.

- Hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc: Xây dựng với
kiến trúc dựa trên công năng sử dụng của công trình, đảm bảo tính cân đổi hài

hòa v i không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh; Hình khối công
trình chủ đạo là hình hộp chữ nhật, đường nét đơn giản, cô đọng. Với các công

trình phụ trợ, các công trình có hình thức kiến trúc chủ đạo, chủ yếu theo công

năng sử dụng, nhưng vẫn phải đồng bộ với phong cách thiết kế chung tổng thể.

- Màu sắc công trình chủ đạo là màu sáng, màu sắc trẻ trung, tươi sáng,
sinh động hoặc nhẹ nhàng đơn giản, nhã nhặn phù hợp với từng công năng của

các khối công trình, nhưng vẫn đảm bảo đồng bộ với phong cách thiết kế chung

tổng thể. Tại các khu vực điểm nhấn có thể sử dụng các mảng màu đối lập.

- Vật liệu xây dựng chủ đạo: vật liệu xây dựng địa phương kết hợp vật liệu

xây dựng hiện đại. Nền nhà lát gạch Cearamic, hệ thống cửa đi cửa số dùng cửa

nhôm kính nhôm hệ 55 kính an toàn 6,38mm, xây tường bao che 220mm, hoàn

thiện toàn bộ tường trần nhà sơn bả. Lắp đặt hệ thống điện chiểu sáng, thu lôi
chống sét hoàn chỉnh cho toàn bộ khu nhà

- Xây dựng Nhà bảo vệ 1 tầng có diện tích 16m², kết cấu móng bê tông,
nền móng gia cố cọc tre, khung cột dầm sàn, bê tông cốt thép.

~Xây dựng cải tạo cổng tường rào mặt trước lối vào Trường cho phù hợp

với các công trình xây dựng.

- Cải tạo, lại sân trường, hệ thống thoát nước mặt đảm bảo đồng bộ theo

các công trình xây dựng mới.

- Tổ chức sân vườn, cây xanh: Ưu tiên tối đa bố trí cây xanh trong trường

tạo không gian trong lành, cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực như bụi, tiếng
ồn trong khu vực đô thị hiện hữu. Hệ thống cây bóng mát có tán rộng, tăng khả

năng che phủ, tạo bóng mát làm giảm bức xạ nhiệt, đem đến sự trong lành, tươi
mát và thư thái. Hệ thống cây bụi, trang trí tiểu cảnh có nhiều nhánh, chiều cao
thấp tạo thành các mảng xanh rộng lớn, tạo nên vẻ đẹp hài hòa, dễ chịu.

5.3. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
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5.3.1. Quy hoạch hệ thống công trình giao thông

a. Cơ sở thiết kế
- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

+ QCVN 0J:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây

dựng.

+ QCVN 07-4:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình giao

thông.
+*TCVN 13592:2022 Đường đô thị.
+ 22TCN 211-06: Quy trình thiết kế áo đường mềm.

+ Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%

+ Độ dốc ngang hè đường: 1,5%
b. Giao thông đổi ngoại

- Mặt cắt 1-1: Giữ đường hiện trạng giáp phía Đông khu vực nghiên cứu

c. Giao thông nội bộ
- Bên trong khu vực là hệ thống sân đường nội bộ; chiều rộng lòng đường

3,2m÷9,6m (mặt cắt 2-2).
d. Bãi đỗ xe

- Chỉ tiêu tính toán tuân thủ TCVN 8794:2011 Trường Trung học – Yêu

cầu thiết kế..
+ Khu để xe học sinh: 50% tổng số học sinh

+ Khu để xe giao viên và cán bộ nhân viên: 60% tổng số giáo viên, cán bộ
nhân viên

nhà

+ Khu để xe khách và phục huynh học sinh: 50% tổng số học sinh.

+ Chỗ để xe cho học sinh khuyết tật: 2 chỗ/100 xe.

- Tiêu chuẩn diện tích cho một chỗ để xe:

+ Xe đạp: 0,9 m²/xe

+ Xe máy 3,0 m²/xe

+ Xe cho người khuyết tật: 2,35m²
=> Diện tích bãi đỗ xe cần:

+ Khu để xe học sinh: 50%*555*0,9=250m²

+ Khu để xe giáo viên và cán bộ nhân viên: 60%*31*3,0=57,0m²
+ Khu để xe khách và phụ huynh học sinh: 0,5*555*3=834m²

+ Chỗ để xe cho học sinh khuyết tật: 2*555*50%/100*2,35= 14m²

Bố trí 01 khu để xe cho học sinh và giáo viên ở khu vực tầng 1 của khối

học số 1 với tổng diện tích khoảng 470m² (diện tích đỗ xe cần
250+57+14=342m2) đảm bảo nhu cầu đỗ xe.

=

- Trong khu vực giao thông nội bộ (khoảng 941m2) bố trí khu để xe cho
khách và phụ huynh học sinh đảm bảo nhu cầu đỗ xe.

5.3.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

5.3..2.1. Quy hoạch cao độ nền xây dựng

a. Cơ sở thiết kế
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Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu

- TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dụng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm
2040, tầm nhìn đến năm 2050 (QHC323)

- Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân

Thành phố hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

quận Đồ Sơn đến năm 2040.
b. Cao độ nền xây dựng (hệ cao độ quốc gia)

- Căn cứ định hướng QHC323 và Quy hoạch phân khu quận Đồ Sơn (QĐ

2332), khu vực có cao độ nền xây dựng ≥+2,50m.

- Đảm bảo sự tiêu thoát nước tự chảy, không ngập lụt trong quá trình sử

dụng..

- Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước mưa trong khu vực xây

dựng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu, thoát hiện có của khu vực

cận.

- Khối lượng thi công đắp nền ít nhất.

lân

Giai đoạn đầu: chỉ tiến hành san gạt cục bộ đảm bảo cốt nền khớp nối
hài hòa với khu vực xung quanh; Giai đoạn sau: từng bước nâng dần cốt nền

đến cao độ khống chế theo quy hoạch cấp trên.
5.3.2.2. Thoát nước mặt

dựng.

a. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây

- QCVN 07-2:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ

tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước.

- TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài
Yêu cầu thiết kế.

- Quyết định 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm
nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân
Thành phố hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

quận Đồ Sơn đến năm 2040.

b. Nguyên tắc và hình thức thoát nước:

- Nguyên tắc: Chọn hướng thoát theo hướng dốc của san nền và được vạch

theo nguyên tắc hướng ngắn nhất.

14



Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng
Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

- Hình thức thoát nước mưa: Thoát nước mặt riêng và tự chảy.

c. Phương án thoát nước và mạng lưới cống thoát nước

- Giữ nguyên hệ thống thoát nước mặt khu vực công trình hiện trạng; bỗ

sung các tuyến rãnh thu nước mặt khu vực xây dựng công trình mới.

- Nước mưa được thu gom và thoát ra tuyển cống hiện trạng trên đường

giao thông phía Bắc khu vực nghiên cứu.
- Cống/rãnh thu nước có kích thước В300.

5:3.3. Quy hoạch hệ thống công trình cấp nước

a. Cơ sở thiết kế

- Cơ sở thiết kế

- QCVN 07-1:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công
trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước

- "QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và an toàn cháy cho

nhà và công trình” và “Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình".

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây
dựng.

- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình -
Yêu cầu thiết kế.

- TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình -
Tiêu chuẩn thiết kế.

cầu-TCVN 2622 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu
thiết kế.

- TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn ... liên quan.

b. Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước

* Chỉ tiêu cấp nước:

- Nước dùng cho giáo dục:

+ Nước dùng cho học sinh: 15 l/học sinh/ngđ

+ Nước dùng cho giáo viên: 12.5 l/người/ngđ

- Nước tưới cây: 31/m2/ngđ

- Nước dừng cho bãi đỗ xe: 1,5 l/m2/ngđ

- Nước tưới đường: 0,5 l/m2-ngđ

- Nước dự phòng rò rỉ: 15% Q

- Hệ số dùng nước không điều hòa ngày đêm: kngd=1,2
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- Tiêu chuẩn nước chữa cháy: Theo “QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia và an toàn cháy cho nhà và công trình” và “Sửa đổi 1:2023
QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà

và công trình”, khu vực nghiên cứu được tính với 1 đám cháy có lưu lượng

nước chữa cháy q= 151/s trong 3 giờ liên tục

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

Nhu cầu
STT Loại đất Quy mô Tiêu chuẩn

(m3/ngd)

I Đất xây dựng công trình chính

1 Học sinh 555 học sinh 15 l/học sinh/ngđ 8,33

2 Giáo viên 31 người 12,5 l/giáo viên/ngđ 0,39

4 Nhà gửi xe 470,32 m2 1,5 l/m2/ngđ 0,71

5

Đất xây dựng công trình phụ trợ

Nhà bảo vệ xây mới 16.00 m2 3 l/m2 sàn/ngđ 0,05

m Đất cây xanh, sân chơi bãi tập 1.111,23 m2 3 l/m2/ngd 3,33

IV
Đất giao thông nội bộ, sân chơi, bãi

tập TDTT
1.111,36 m2 0,5 l/m2/ngđ 0,56

Tổng 13.37

Dự phòng rò rỉ, thất thoát

Nhu cầu ngày dùng nước trung bình

15% 2,00

15,37

Nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất

Nhu cầu dùng nước chữa cháy

1,2 18,44

1 đám cháy 15 l/s/đám cháy 162,00

- Nhu cầu cấp nước:

+ Ngày dùng nước trung bình: 16 m³

+ Ngày dùng nước lớn nhất: 19 m³

+ Nước chữa cháy: 162 m³

*Ghi chú

+ Khì triển khai các giai đoạn tiếp theo hoặc xác định cụ thể công năng

các hạng mục của dự án, tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng nước (bao gồm cả

nước sử dụng čho mục đích chữa cháy) phải được lấy tương ứng với công năng
của từng công trình và phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định

pháp luật ... hiện hành và được sự đồng ý của các bên liên quan.

+ Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước chũa cháy là tiêu chuẩn và nhu cầu

dùng nước chữa cháy ngoài nhà và công trình. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng

nước chữa cháy bên trong công trình sẽ được xác định tại các bước tiếp theo

của dự án

c. Giải pháp cấp nước

Nguyên tắc thiết kế: Tuân thủ các định hướng của đồ án quy hoạch

chung, quy hoạch phân khu và các dự án, quy hoạch đã được duyệt trong khu

vực.

- Giải pháp thiết kế:
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+ Cấp nước trực tiếp từ mạng lưới cấp nước thành phố thông qua trạm

bơm đến các bể nước đặt trên mái các công trình (quy mô, vị trí được xác định

tại các bước tiếp theo) đến các vị trí tiêu thụ.

- Nguồn cấp nước: từ nhà máy nước Hưng Đạo (theo QHC 323, công suất

nhà máy nước Hưng Đạo Q=300.000 m3/ngđ, trạm bơm tăng áp Đồ Sơn
Q=50.000m2/ngđ).

và

- Công trình đầu mối: Xây dựng bể chứa, trạm bơm nước phục vụ chữa

cháy và bể chứa, trạm bơm phục vụ sinh hoạt (Quy mô các bề chứa nước

trạm bom sẽ được xác định tại các bước tiếp theo dự án).

- Mạng lưới đường ống:

+ Mạng lưới đường ống là ống thép đen, thép mạ kẽm D100 (phục vụ chữa

cháy) và HDPE DN40 - DN25 (có thể thay thế bằng các loại ống khác có tính

năng kỹ thuật tương đương). Các đoạn ống qua đường phải có biện pháp

vệ tương ứng và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

bảo

+ Đường ống cấp nước nên đặt bên dưới via hè, độ sâu đặt ống trung bình
0,7m, ống ngang qua đường phải đảm bảo độ sâu tối thiểu Im và có biện pháp
bảo vệ phù hợp. Khi đặt ống dưới via hè thì có thể giảm trị số ở trên nhưng
không nhỏ hơn 0,3m. Đường ống dẫn và mạng lưới phải đặt dốc về phía xả cặn

với độ dốc ống không nhỏ hơn 0,001. Tại điểm cao nhất trên từng đoạn ống bố
trí van xả khí, điểm thấp nhất trên từng đoạn ống đặt van xả cặn và điểm cuối
các tuyến ống có bố trí các hố xả cuối tuyến. Trên mạng lưới đường ống có bố
trí các hố đồng hồ, hố van, tê chờ, tại các nút của mạng lưới bố trí van khoá để

thuận tiện cho việc quản lý, vận hành và có thể sửa chữa từng đoạn ống khi cần
thiết.

+ Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước theo các luật, quy chuấn, tiêu
chuẩn ... hiện hành

d. Cấp nước chữa cháy (ngoài nhà).

- Mạng lưới cấp nước chữa cháy là mạng lưới riêng với mạng lưới cấp

nước sinh hoạt.

- Bên trong công trình sẽ được thiết kế, tính toán tại các bước tiếp theo của

dư án.

- Nguồn nước phục vụ chữa cháy:

+ Từ mạng lưới cấp nước của khu vực thông qua các trụ nước chữa cháy,
bể nước dự dự trữ nước chữa cháy.

+ Mạng lưới cấp nước chữa cháy là các tuyến ống thép mạ kẽm, hoặc thép
đen D100 (có thể thay thế bằng các lợi ống có tính năng kỹ thuật tương đương)
riêng với cấp nước nước sinh hoạt trên đó có bổ trí các trụ tiếp nước, trụ nước

chữa cháy khoảng cách tuân theo các luật, thông tư, nghị định, các văn bản

pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn... hiện hành. Vị trí thuận tiện cho xe vào lấy

17



Thuyết minh: Quy hoạch Tổng mặt bằng 1/500 Dự án Xây dựng Nhà lớp học 4 tầng

Trường THCS Bàng La (đạt chuẩn mức độ 1)

nước chữa cháy, các trụ có thể đặt nổi hoặc chìm đảm bảo mỹ quan với khu

vực thiết kế.

+ Khi có cháy nước từ trụ nước chữa cháy, bể dự trữ nước chữa cháy thông

quan trạm bơm nước chữa cháy bơm đến khu vực có cháy

5.3.4. Quy hoạch Cấp năng lượng (cấp điện) và chiếu sáng

a. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07-5:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ

tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện.

- Quy phạm trang bị điện: 11 - TCN – (19, 20, 21) - 2006 do Bộ Công
nghiệp ban hành năm 2006.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và

công trình công cộng.

- TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố,
quảng trường.

- TCXDVN 333: 2005 tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài

công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

b. Xác định các chỉ tiêu tính toán

- Trường học có điều hòa: 0,15kW/HS

Chiếu sáng đường phố: 1W/m².

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa: 0,5W/m².

c. Nhu cầu sử dụng điện

Bảng tính toán nhu cầu cấp điện

Diện

Stt Loại đất tích

Tầng
cao

tối đa

Diện
tích sàn

Nhu
Chỉ tiêu Kđt

cầu

(m²) (tầng) (m²)

Đất xây dựng công trình
I 1.433,52 3.330,46

chính

1

Khối nhà học số 1 + kết

hợp nhà gửi xe tầng 1 (555 470,32 2 940,64 0,15kW/HS 0,85 70,76(SH

2 Khối nhà học số 2 325,02 2 650,04

3 Khối nhà học số 3 406,47 2 812,94

4 Nhà lớp học xây mới 206,91 4 827,64

Đất xây dựng công trình
Π 61

phụ trợ

5 Nhà bảo vệ xây mới 16 1 1 0.02
1w/m2

6 Nhà vệ sinh chung 45 1 1 0,05
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Π

Đất cây xanh 1.385,23

7 Đất trồng cỏ, cây xanh 1.111,23 0,5w/m2 1 0,56

8 Đất sân chơi 137,00 1 0,14
1w/m2

Bãi tập thể dục thể thao 137,00 1 0,14

IV Đất giao thông nội bộ 837,36 1w/m2 1 0,84

Tổng 72,51

Dự phòng (10%) + tổn 10,88

hao (5%)
83,39

ΣΕΙ

ΣΣ (χοσφ=0,9)
92,66

- Công suất tính toán: P= 83,39kW.

- Công suất toàn phần: S= 92,66kVA
Trong đó:

+ k: hệ số sử dụng đồng thời.
+ cosp=0,9: hệ số công suất.
+ dự phòng+ tổn hao: 15%

d. Nguồn điện

-Từ trạm biến áp Tiểu Bàng 2-22/0,4kV, công suất 630kVA hiện trạng.

e. Lưới điện

- Lưới hạ áp: từ hộp kỹ thuật đến các phụ tải bằng các tuyến cáp ngầm

0,4kV CU/XLPE/PVC 4x70mm2 đến 2x10mm2.

- Đường cáp ngầm được đặt trực tiếp trong hào cáp, đoạn qua đường được
luồn trong ống nhựa HDPE chịu lực và được chôn trực tiếp trong đất. Cáp điện
có đặc tính chống thấm dọc. Cáp ngầm được chôn sâu tối thiểu 0,7m so với cốt
san nền, lớp dưới cùng là cát đen đầm chặt dày 0,3m. Trên lớp cát đen đặt gạch

chỉ (9 viên/Im) để bảo vệ cáp, lớp trên cùng là lớp đất mịn ở độ sâu 0,2m so

với cốt san nền. Phía trên via hè hoặc đường phải đặt các viên báo cáp bằng sứ.

- Cáp ngầm được đi trong hào kỹ thuật dọc via hè đường quy hoạch, đoạn

qua đường giao thông được luồn trong ổng nhựa HDPE chịu lực.

f. Quy hoạch chiếu sáng

Đèn chiếu sáng: Dùng 22 bộ đèn chiếu sáng Led tiết kiệm điện có công

suất 115W/đèn (Cấp bảo vệ: IP66; Cấp cách điện: CLASS I); Cột đèn chiếu
sáng sử dụng loại cột thép bát giác côn liền cần đơn, mạ nhúng kẽm nóng, có

chiều cao 8m. Khoảng cách trung bình giữa các đèn 20m/đèn

5.3.5. Quy hoạch thoát nước thải, quân lý chất thải rắn

5.3.5.1. Quy hoạch thoát nước thải

a. Cơ sở thiết kế

-. QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây

dụng.
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- QCVN 07-2:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ

tầng kỹ thuật - công trình thoát nước.

hoạt.

QCVN 14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh

- TCVN 7957:2023 Tiêu chuẩn Việt Nam về thoát nước - mạng lưới và

công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quyết định ...

quan.

liên

b. Chỉ tiêu tính toán và lượng nước thải phát sinh:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy theo tiêu chuẩn nước cấp.

Tỷ lệ thu gom lấy bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt (không tính
nước tưới cây, rửa đường, chữa cháy) để tính toán.

- Hệ số dùng nước không điều hòa ngày đêm: kngđ = 1,2.

Bảng tính lưu lượng thoát nước thải
Luu

STT Loại đất Dân số Tiêu chuẩn lượng
(m3/ngđ)

I Đất xây dựng công trình chính

555
1 Học sinh 15 l/học sinh/ngđ 8.32

học sinh

31 12.5
2 Giáo viên 0.38

giáo viên l/giáo viên/ngđ

Lưu lượng thoát nước thải trung bình

Lưu lượng thoát nước thải lớn nhất

8.70

1.2 10.44

gom

Lượng nước thải thu gom lớn nhất (làm tròn): Qmax =11m³/ngđ.

c. Giải pháp thoát nước thải:

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với thoát nước mưa.

Nước thẩi phát sinh được thu gom bằng tuyến cống Đ200

Hướng thoát:

+ Giai đoạn đầu: Nước thải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó thu

và thoát chung với nước mưa

+ Giai đoạn sau: Khi hệ thống thoát nước mạng ngoài được đầu tư xây

dựng, nước thải của khu vực nghiên cứu được thu gom và đấu nối vào tuyến
cống thoát nước thải theo quy hoạch và đưa về trạm xử lý tập trung.

-

d. Mạng lưới đường cống:

Cống thoát nước tự chảy có kích thước D200

- Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống thoát nước thải tự chảy đặt dưới
khu vực không có xe cơ giới là 0,3m.
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Đường cống thoát nước thải được thiết kế đảm bảo độ dốc tối thiểu I/D
để nước thải có thể tự chảy

5.3.5.2. Quân lý chất thải rắn

a. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dụng.

- QCVN 07-9:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ

tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng.

Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

a. Lựa chọn chỉ tiêu tính toán:

|-

Lượng CTR công cộng: 0,5 tấn/ha.

Tỷ lệ thu gom CTR: 100%.

- Khối lượng chất thải rắn phát sinh: Căn cứ số liệu khu vực lập quy hoạch

Khối lượng CTR phát sinh khoảng 0,12 tấn/ngày.
b. Quẩn lý chất thải rắn:

- Phân loại CTR ngay từ nguồn phát thải thành vô cơ (thu gom định kỳ)
và hữu cơ (thu gom hằng ngày). Bố trí điểm tập kết chất thải rấn (thùng rác)

bên trong công trình để thuận tiện thu gom.

- Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển về khu xử lý CTR tập trung cấp
Phường hoặc cấp Thành phố

5.3.6. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

a. Cơ sở thiết kế

-QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07-8:2023/BXD Quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ
thuật - Công trình viễn thông.

- QCVN 33: 2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng

cáp ngoại vi viễn thông.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật

và tủ đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật.

bao.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

b. Chỉ tiêu tính toán và nhu cầu sử dụng

- Chỉ tiêu tính toán dung lượng thuê bao: 01 thuê bao/200m² công cộng

- Tổng số thuê bao cần cung cấp cho khu vực quy hoạch là khoảng 17 thuê

c. Giải pháp quy hoạch

-*Nguồn cấp: Hệ thống thông tin liên lạc khu vực lập quy hoạch được thiết
kế phù hợp để đấu nối với mạng viễn thông hiện có của các doanh nghiệp cung
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dịch vụ viễn thông trên địa bàn phường Nam Đồ Sơn; đáp ứng đủ dung

lượng cho nhu cầu sử dụng dịch vụ trong khu vực quy hoạch.

- Phương thức:

+ Áp dụng công nghệ truy cập mạng quang thụ động theo chuẩn mạng
GPON, (Gigabit-capable Passive Optical Networks) - Mang quang thụ động

tốc độ Gigabit.

+ Sử dụng dịch vụ viễn thông FTTH (Fiber To The Home) đây là mạng

viễn thông băng thông rộng sử dụng công nghệ cáp quang để cung cấp các dịch

vụ tốc độ cao được nổi đến tận công trình.

+ Đường truyền dữ liệu đảm bảo được các nhu cầu sử dụng theo từng khu

vực, theo từng giai đoạn sao cho dung lượng của các đường cáp không lãng

phí, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của công nghệ

thông tin trong tương lai.

- Quy hoạch hệ thống đường ống, cống, bể cáp,... sẽ được đầu tư xây dựng

để sẵn sàng phục vụ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc. Toàn
bộ hể thống cáp thông tin được đi trong ống HDPE

5.3.7. Giải pháp phòng chống thiên tai, thích ứng với biển đổi khí hậu

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai.

- Khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch phòng, chống thiên
tai, Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai với phương
châm “Bốn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng” để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp
thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính. Chuẩn

bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo phương án đã xây dựng.

Kiểm tra đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án, kịch bản bảo vệ an

toàn các công trình phòng chống thiên tai, xác định các khu vực trọng điểm
xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuẩn tra canh gác,
phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra. Tổ chức huấn

luyện, diễn tập các phương án xử lý sự cố, sơ tán, cứu nạn, cứu hộ... để chủ

động thực hiện nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên hệ thống
truyền thanh cơ sở, qua các phần mềm ứng dụng, áp phích, tờ rơi... Tăng cường

cung cấp thông tin; chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau thiên tai, bão, lũ... để chủ

động thực hiện có hiệu quả các phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do

thiên tai gây ra.

- Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và những

người làm công tác phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông

phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai, xác định các rủi ro thiên

tai, giải pháp ứng phó phù hợp với cộng đồng.
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- Phát triển các giải pháp hạ tầng xanh ứng phó với ngập lụt và biến đổi

khí hậu, lồng ghép giải pháp thoát nước xanh bền vững, góp phần tạo cảnh
quan, úng phó. Phát triển các giải pháp hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài

nguyên, công nghệ cao gắn với kiểm soát chất thải; phòng ngừa, ứng phó sự cổ

ô nhiễm môi trường thông qua không gian xanh cách ly, hồ điều hòa.

- Bảo vệ hành lang sinh thái trong khụ vực; Khuyến Khích phát triển công

trình hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, duy trì cảnh quan tự nhiên, giám

sát ô nhiễm trong khu vực.

VI. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

- Đồ án quy hoạch được lập đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo

mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Nam Đồ Sơn chấp thuận đồ án quy

hoạch, làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thực hiện

quản lý xây dựng theo Quy hoạch Tổng mặt bằng được chấp thuận.

- Sau khi quy hoạch được chấp thuận, có kế hoạch công bố công khai,
tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thực hiện và

giám sát việc thực hiện quy hoạch./.

3



QUY HOẠCH TÔNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC HỌC 4 4 TĂNG TẦNG TRƯỜNGTRƯỜNG THCS BÀNG LA (ĐẠT CHUẦN MỨC ĐỌ 1)

SƠ ĐỒ VI TRÍ VÀ PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT
HOA GIÓ:

VỊ TRÍ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH TRONG: ĐO AN QUY HOẠCH PHÂN KHỦ TY LE 1/2000 ON ĐO SON EN ĐẾN NĂM 2040 ĐƯCDƯỢC PHỂ  DUYỆT TẠI

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2

1.3-22

N.2-20-OM

V.3-22-BX

- PHẠM VI RANH GIỚI: NẰM TRONG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG NAM ĐỎ SON,

THÀNH PHÓ HẢI PHỎNG.
+ PHÍA ĐÔNG: GIÁP ĐƯỞNG NGUYỄN TRÍ THỨC
+ PHÍA TÂY: GIÁP ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG IV.2-14-0HT THEO QUY HOẠCH;
+PHIA TAY: GIATN ANG 214OHT THEO QUY HOACH
+PHIA NAM:GIAP ĐAT Ở HIEN TRANG IV2-14-OHT THEO GUT HOACH
PHÍA BẮC: GIÁP ĐẮT Ở HIỆN TRẠNG IV.2-14-OHT THEO QUY HOẠCH;

- QUY MÔ LẠP QUY HOẠCH: 3692.31M²

V.2-21-VH

Đư
ờn
a qu

y h
oa
ch
 N
1

PL-Z

75035013.0
0

N.2-17-X2

IV2-13-OHT

N2-14YT

.2-17

5.83 60410 2.30

N2-17-OHT

M.2-14-OHT

2-14-1H

V.2-18

VỊ TRÍ LẬP QUY HOẠCH

V.2-14

7.86 60

N.2-14-OHT

.2-15
N.2-15

KÝ HIÊU :

EN TRẠNG

DNEOLNOI

NGẮN HẠN DÅI HẠN

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

NHÓM NHÀ Ở

TRƯỜNG THCS, TIÊU HỌC, MÀM NON

SÔNG, SUỔI, KÈNH, RẠCH

NHÓM NHÀ Ở

HỌP NHÓM NHÀ Ô. DỊCH VỤHÒN HỌP NHOM NHA

VĂN HOA

TRƯỜNG THCS. TIÊU HỌC, MÀM NON

CÂY XANH SỬ DỤNG CC CÁP ĐÔ THỊ

CÂY XANH SỬ DỤNG CC CÁP ĐƯỜ

KHU DỊCH VỤ

BÀI ĐÓ XE

CƠ QUAN, TRỤ SỞ



QUY HOẠCH TỎNG MẶT BẰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC 4 TẦNG TRƯỜNG THCS BẢNG LA (ĐẠT CHUÂN MỨC ĐỘ 1)
AMSỞ 

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỞNG NAM ĐỎ SƠN, THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG

BẢN VỀ TỎNG MẶT BẰNG, PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

MINH HỌA PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC NHÀ LỚP HỌC 4 TẦNG

17
.0

5

MẶT ĐỨNG 1 MẶT ĐỨNG 2

6.00

MẶT ĐỨNG 3 MẶT ĐỨNG 4 MẶT CẮT

ANG Ữ DUNG G ĐẤT

|TTS

LOẠI ĐẤT

1 Đất xây dựng công trình chính
| 1 |Đất xôy dung cộng trình ph

nội bộ, sân chơi, bầi tớp

DIỆN TÍCH TY LỆ

28 15
1.408,72 38,15

1,00 1,65

BẰNG THỐNG KỂ QUY HOẠCH CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẮT

BẢN VỀ TỔNG MẶT BẰNG

ĐI ĐƯỜNG TỈNH 361

ĐƯỜNG NGUYÊN TRÍ THÚC

SHICHU

CÔNG VÀO

KHÔI NHÀ HỌC 1- KẾT HỌP NHÀ GÔI XỊ TANG 1
(2 KHOINHA HC
3 KHÔI NHÀ HỌC 2

5 NHÀ VỆ SINH CHUNG
THÀ LỚP HỌC XÂY MỚT

HẢ BÁO VỆ XÂY MỚL

CAY XANH

G SẢN CHƠI KẾT HỢP TRON

TẦNG CAO

LOAI ĐẤT DIỆN TÍCH KÝ HIỆU TỐI ĐA TỶ LỆ

(TANG)(TANG)

I Đất xây dựng công trình chính 1.408,72

Khối nhà hoc học số 1 + + kết hợp nhà gửi xe tầng 1 470,32470 32

KHOẢNG LỬI CÔNG TRÍNH ĐÔI VỚI CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG KHU VỰC LẠP

Băng 271 Quy khph ls ing á h thế u (m) củn che cùng uinh teo bì ring đường

Bồ r gng đương tiếp hưp vet tô đất Chiều cmo xáy dụng công trình (r)
2 Khôi nhà học số 2

Khoi nha học so s

4 Nhà lớp học xây mới 200,511
Đất xây dựng công trình phụ trợ 61,00 1,65

| 3 |Nhả bảo vệ xây mới5 |Nhà bảo vệ xây mói 16,00

45.00
| 6 Nhà vệ sinh chung

II Đất cây xanh. Sân chơi,ơi, bãi tập TDTT
37,52

MẶT ĐỘ XÂY DỰNG, HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẮT, KHOẢNG LUI CONG TRÍNH

HOẠCH ĐÂM BẢO THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT
HOÁCH XÂY DỪNG OCVN 01:2021/8XD, ĐƯỢC NGHIÊN

7 Đất trống có, cây xanh 1.111,23 CỨI TÍNH TOÀN CƯ THỂ Ở GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
8 Đất sẵn chơi
9 Bài tân thể duc thể thao

IV Đất giao thông nội bộ

Tông
sậy đng gồm 39.80

Mật độ xây dựng gộp: 39,80 %
Hê số sử dung đất: 0,89 %

137,00 SC

137,00 BT 3,7

837.36837,36

692,31

HOA GIÓ:

KÝ HIỆU:

-

RRANH GIỚI LẠP QUY HOẠCH

ĐẮT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHÍNH

ĐẮT XÁY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

ĐÁT CÂY XANH

ĐẮT GIAO THÔNG NỘI BỘ

DAT GIAO THÔNG



Eke

QUY HOẠCH TÔNG MẶT BẰNG TỶ LẸ 1/500 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC 4 TẦNG TRƯỜNG THCS BÀNG LA (ĐẠT CHUÂN MỨC ĐỘ 1)

ĐIỂM: PHƯỜNG NAM ĐÔ SƠN, THÀNH PHÓ HẢI PHÔNG

BÀN VẼ HỆ THÓNG CÔNG TRÌNH HẠ TÀNG KỸ THUẬT

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỒ
CHI

MỐC RANH GIỚI

CÔNG/RÃNH THOÁT NƯỚC MƯA HIỆN TRẠNG

CÔNG/RÃNH THOÁT NƯỚC MƯA QUY HOẠCH

CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI QUY HOẠCH

ĐƯỜNG ÓNG CÁP NƯỚC HIỆN TRẠNG

ĐƯỜNG ÔNG CÁP NƯỚC QUY HOẠCH

ĐƯỜNG ÓNG CÁP NƯỚC CHỮA CHÁY QUY HOẠCH

BEN VÀ TRẠM BƠM CHỮA CHÁY

TRỤ TIẾP NƯỚC, TRỤ NƯỚC CHỨA CHÁY

TUYỀN ĐIỆN 0,4KV NGÀM QUY HOẠCH

TUYỂN ĐIỆN CHIẾU SẢNG NGẮM QUY HOẠCH

HỘP KỸ THUẬT QUY HOẠCH

TUYẾN THÔNG TIN NGẮM QUY HOẠCH

HÓP CÁP

THOÁT RA CÔNG HIỆN TRẠNG

GHI CHÚ:

CON VAD

2 KHÔI NHÀ HỌC 1- KẾT HỢP NHÀ GỨI XE TANG 1
KHÔL NHÀ но

4 KHÔI NHÀ Hос3

5 NHÀ VỆ SINH CHUNG

6 NHÀ LỚP HỌC XÂY MỚI

NHÀ BẢO VẸ XÂY MỚI

CAYXANH
GSAN CHƠI

6BẢI TẠP TOTT

2,00 6,00 2.001

MẶT CẤT 1-1

HOA GIÓ: B

THÔNG TIN ĐÊN ĐI ĐƯỜNG TÌNH 361

KÝ HIỆU :

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐÁT XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH CHÍNH

ĐẮT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

DAT CẢY XANH

ĐÁT GIAO THÔNG

TỪ NHÀ MÀY NƯỚC HUNG ĐẠO TỚI

1

TỪ TBA TIỂU BẢNG 2 THOÁT RA CÔNG TNT

MẶT CÁT 2-2

GUYÊN TRÌ THU
BƯƠNG NT361

KHOẢNG LỬI CÔNG TRÌNH ĐÓI VỚI CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG KHU VỤC LẠP

Bing 2,71 Quy địh kinkg Hà tài thưến (m) của các công mindh the bè ring doing
(t hbit các chi gli đưng để) và chiếu cao xày đụng công trink

Bê rộng đường tiếp giáp với l6 đi

BẢNG KẾ TỌA ĐỘ RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH
Theo hệ tọa đệ VN-2000

Cạnh (m)Toa độ

91221.360 602942,630

96,521 602941,096
98.613 602938,7

2291164.602 602936.162

2291176,090 602807,2

91177.050 602874,420
91194,660 602876,410
191199.690 602863,170

22.89

13.620 60286,95

13/470 602870,08

0.710 60287

6.350




